	TT
	NGÀNH
	Hệ Cao đẳng
	Hệ  Trung cấp

	
	
	Tổng số
	Số HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)
	Tổng số
	Số HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)

	1
	Công nghệ Điện-Điện tử
	594
	       564 
	95
	140
	133
	95

	2
	Công nghệ Cơ khí
	400
	       368 
	92
	71
	67
	94

	3
	Công nghệ Động lực
	390
	       347 
	89
	90
	82
	91

	4
	Công nghệ Thông tin
	332
	       295 
	89
	28
	25
	90

	5
	Công nghệ Nhiệt lạnh
	170
	       155 
	91
	54
	50
	92

	6
	Công nghệ May
	108
	         97 
	90
	53
	48
	91

	
	TỔNG
	1.994
	1.827
	
	436
	405
	



Bảng 1:  Kết quả tuyển sinh từ 2013-2018
	STT
	Năm học
Ngành học
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018

	Tổng
	1.990
	1.501
	5.836
	6.197
	6.742

	A
	CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
	1.379
	905
	2.247
	2.505
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	398
	230
	501
	525
	

	2
	Công nghệ kỹ thuật Nhiệt
	72
	43
	187
	219
	

	3
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	296
	191
	527
	501
	

	4
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	308
	291
	484
	810
	

	5
	Công nghệ thông tin
	239
	112
	374
	317
	

	6
	Công nghệ May
	66
	38
	174
	133
	

	B
	CAO ĐẲNG
	
	
	
	
	3.434

	1
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	
	
	
	
	110

	2
	Lập trình máy tính
	
	
	
	
	106

	3
	Tin học ứng dụng
	
	
	
	
	39

	4
	Quản trị mạng máy tính
	
	
	
	
	70

	5
	Thiết kế trang Web
	
	
	
	
	41

	6
	An ninh mạng
	
	
	
	
	26

	7
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	104

	8
	Kế toán doanh nghiệp
	
	
	
	
	68

	9
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	
	
	
	71

	10
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	
	
	
	555

	11
	Công nghệ chế tạo máy
	
	
	
	
	153

	12
	Cắt gọt kim loại
	
	
	
	
	22

	13
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	
	
	
	
	44

	14
	Công nghệ ô tô
	
	
	
	
	927

	15
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	
	
	
	
	64

	16
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	
	
	
	
	107

	17
	Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
	
	
	
	
	115

	18
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	
	
	
	245

	19
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	
	
	
	
	72

	20
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	
	
	
	
	68

	21
	Điện tử công nghiệp
	
	
	
	
	38

	22
	Điện công nghiệp
	
	
	
	
	273

	23
	Công nghệ may
	
	
	
	
	116

	C
	CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
	
	
	48
	58
	82

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	29
	21
	29

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	
	
	7
	0
	20

	3
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	
	
	12
	23
	21

	4
	Công nghệ thông tin
	
	
	0
	14
	12

	D
	TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	441
	406
	422
	503
	

	1
	Điện công nghiệp và dân dụng
	105
	77
	113
	75
	

	2
	Bảo trì và sửa chữa ô tô
	108
	123
	126
	241
	

	3
	Quản trị mạng máy tính
	60
	30
	73
	132
	

	4
	Điện tử công nghiệp
	32
	18
	0
	0
	

	5
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Điện lạnh
	53
	56
	54
	0
	

	6
	Công nghệ may và thời trang
	30
	35
	11
	55
	

	7
	Cơ khí chế tạo
	53
	67
	45
	
	

	E
	TRUNG CẤP
	
	
	
	
	1.382

	1
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	
	
	
	
	54

	2
	Lập trình máy tính
	
	
	
	
	71

	3
	Tin học ứng dụng
	
	
	
	
	78

	4
	Quản trị mạng máy tính
	
	
	
	
	133

	5
	Thiết kế trang Web
	
	
	
	
	31

	6
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	96

	7
	Kế toán doanh nghiệp
	
	
	
	
	57

	8
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	
	
	
	74

	9
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	
	
	
	103

	10
	Cắt gọt kim loại
	
	
	
	
	37

	11
	Công nghệ ô tô
	
	
	
	
	229

	12
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	
	
	
	
	58

	13
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	
	
	
	
	85

	14
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	
	
	
	65

	15
	Điện tử công nghiệp
	
	
	
	
	44

	16
	Điện công nghiệp
	
	
	
	
	118

	17
	Công nghệ may và thời trang
	
	
	
	
	49

	F
	CAO ĐẲNG NGHỀ
	
	
	87
	166
	

	1
	Công nghệ Ô tô
	
	
	66
	119
	

	2
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	
	21
	47
	

	G
	TRUNG CẤP NGHỀ
	
	
	509
	692
	

	1
	Điện tử công nghiệp
	
	
	44
	64
	

	2
	Điện công nghiệp
	
	
	49
	76
	

	3
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	
	
	52
	111
	

	4
	Cắt gọt kim loại
	
	
	53
	62
	

	5
	Công nghệ Ô tô
	
	
	113
	151
	

	6
	Quản trị mạng máy tính
	
	
	127
	119
	

	7
	May thời trang
	
	
	29
	
	

	8
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	
	
	63
	

	9
	Kế toán doanh nghiệp
	
	
	42
	46
	

	H
	DẠY NGHỀ DƯỚI 3 THÁNG
	170
	190
	2.523
	2.273
	2.019

	1
	Công nghệ Thông tin
	0
	0
	1.099
	1.334
	415

	2
	Công nghệ Điện - Điện tử
	60
	72
	50
	90
	131

	3
	Công nghệ Động lực
	6
	8
	11
	23
	0

	4
	Công nghệ Cơ khí
	104
	110
	129
	119
	111

	5
	Ngoại ngữ
	
	
	1.234
	707
	1.362


1.1.1. Qui mô đào tạo
Bảng 2- Quy mô đào tạo giai đoạn 2013-2017
	TT
	Nội dung
	Giai đoạn 2013-2017
	Trong đó

	
	
	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017

	1
	Trình độ cao đẳng
	19.901
	3.704
	3.483
	2.466
	4.148
	7951

	2
	Trình độ trung cấp
	5.389
	813
	692
	584
	1.150
	2764

	Tổng số HS-SV các nghề
	25.290
	4.517
	4.175
	3.050
	5.298
	10.715


Bảng 3 - Qui mô đào tạo 7 nghề trọng điểm năm học 2017-2018
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	I
	Cao đẳng 
	

	1
	Công nghệ Ô tô
	2.026

	2
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	1.558

	3
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	449

	4
	Cơ điện tử
	68

	5
	Điện công nghiệp
	823

	6
	Quản trị mạng máy tính
	268

	CỘNG I
	5.192

	II
	Trung cấp
	

	1
	Công nghệ Ô tô
	537

	2
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	102

	3
	Cơ khí chế tạo
	39

	4
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	63

	5
	Điện công nghiệp
	263

	6
	Quản trị mạng máy tính
	414

	CỘNG II
	1.418

	TỔNG CỘNG I+II
	6.610
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